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BÀI 1
[bookmark: _Toc34586051]Tổng quan về phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông (1)

Ngày: 		Ngày 10/9/2018 (Thí điểm 1) và ngày 10/5/2019 
(Khóa học Thạc sĩ Giáo dục)
Địa điểm: 		TT Dạy học số – HCMUTE và A2 - 302 _ HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1
	Khái niệm về giao tiếp trong dạy học
	Người học thảo luận về thuật ngữ “giao tiếp” trong dạy học
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	Người học tích cực thảo luận và đưa ra nhiều ý kiến đa dạng về các thuật ngữ “giao tiếp” trong dạy học


	2
	Đặc điểm của giao tiếp trong dạy học
	Người học thảo luận về các đặc điểm “giao tiếp” trong dạy học
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	Người học được chia làm 5 nhóm để thảo luận về các đặc điểm giao tiếp trong dạy học. Các người học đã tích cực tham gia và tương tác trong các hoạt động.

	3
	Dụng cụ học tập
- Lợi ích của việc sử dụng đồ dùng học tập trong dạy và học
- Các loại dụng cụ học tập
- Thiết kế Kahoot trong dạy học
	Người học thảo luận về lợi ích của việc sử dụng đồ dùng học tập trong dạy và học và các loại đồ dùng học tập.
·  Người học:
· Chia sẻ ý kiến
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	Người học tích cực thảo luận về lợi ích của việc sử dụng đồ dùng học tập và các loại đồ dùng học tập.

	
	
	Người học đã thiết kế một bài kiểm tra trên ứng dụng Kahoot trong dạy học
· Người học: Đã làm việc cá nhân
· Người dạy: Hướng dẫn cách sử dụng Kahoot và cho nhận xét, phản hồi
	Người học tương tác chặt chẽ với người dạy để thiết kế bài kiểm tra.
Người học sẵn sàng chia sẻ bài kiểm tra trên lớp.
Các người học xác nhận rằng họ đã thành công thiết kế một bài kiểm tra cụ thể bằng cách sử dụng Kahoot.
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[bookmark: _Toc34586053]Tổng quan về phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông (2)

Ngày: 13/5/2019
Địa điểm: A2-302_HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	4
	Dạy học lấy người dạy làm trung tâm so với Dạy học lấy người học làm trung tâm
	1. Phương pháp dạy học lấy người dạy làm trung tâm (TCT) và phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm (SCT)
2. Người học thảo luận các đặc điểm về phương pháp dạy học lấy người dạy làm trung tâm (TCT) và phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm (SCT)
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
3. So sánh đối chiếu TCT và SCT
	· Người học đã tích cực:
· lên ý tưởng, động não về TCT và SCT
· làm việc theo nhóm nhỏ để phân biệt TCT và SCT
· Các bài tập hữu ích được đưa ra để giúp người học hiểu sâu về TCT và SCT.

	5
	Các loại phòng cách học tập
	1. Biểu đồ KWL: Người học điền vào biểu đồ KWL
2. Lên ý tưởng, động nãoing về khái niệm phong cách học tập
3. Thảo luận nhóm: Người học thảo luận về các loại phong cách học tập
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	· Người học tích cực điền vào biểu đồ KWL.
- Người học tích cực xây dựng các khái niệm về phong cách học tập.
- Nhiệm vụ thảo luận đòi hỏi nhiều thời gian hơn để người học thảo luận, đưa ra ý kiến về các loại phong cách học tập.
- Người học tích cực tham gia làm bài tập.
- Hầu hết người học đều cho rằng hoạt động này đã giúp các em nhận ra phong cách học tập của bản thân mình và có cái nhìn rõ ràng hơn về phong cách học tập trong dạy học. 
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BÀI 3
[bookmark: _Toc34586055]Các hình thức giao tiếp trong dạy học  (1)

Ngày:  17/5/2019
Địa điểm: A2-302_HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1
	Tổng quan về các hình thức giao tiếp trong dạy học
· Dạy học đa giác quan 
· Dạy học tương tác
· Dạy học đối thoại Socrate
· Làm việc nhóm
· Học tập theo dự án
· Học tập qua câu hỏi
· Sơ đồ tư duy
	1. Người học đã thảo luận về phương pháp giao tiếp và các hình thức của giao tiếp
2. Người học trình bày hiểu biết của mình
3. Người dạy tổng quát lại các phương pháp giao tiếp
	- Người học có thể thực hiện hoạt động đọc bài, nghiên cứu tài liệu trước ở nhà. 
- Nhiều người học đã thừa nhận rằng có biết một số hình thức giao tiếp nhưng chưa thực sự hiểu chi tiết về các hình thức này.

	2
	So sánh phương pháp giao tiếp với phương pháp phi giao tiếp trong dạy học
	1. Người học liệt kê các hình thức giao tiếp
2. Người học tìm hiểu các hình thức phi giao tiếp
3. Thảo luận nhóm: Người học so sánh phương pháp giao tiếp với phương pháp phi giao tiếp
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	Người học rất tích cực tham gia hoạt động. Người dạy yêu cầu người học thảo luận, so sánh và tự xây dựng Phương pháp giao tiếp với Phương pháp phi giao tiếp trong dạy học.

	3
	Dạy học đa giác quan
	1. Người học thảo luận và xác định ví dụ nào thể hiện phương pháp dạy đa giác quan
2. Người học thảo luận về các cách áp dụng phương pháp dạy học đa giác quan trong một bài học hoặc một môn học cụ thể.
3. Làm việc nhóm: Người học thiết kế một tài liệu giảng dạy về biến đổi khí hậu (clip, biểu đồ, hình ảnh, tài liệu, v.v.) ứng dụng các loại giác quan (thính giác, thị giác, vận động, xúc giác).
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	- Người học tích cực chia sẻ những ví dụ về dạy học đa giác quan thông qua hình ảnh, clip kể chuyện.
- Người học thảo luận sôi nổi, tích cực về cách áp dụng dạy học đa giác trong một bài học hoặc một môn học cụ thể.
- Người học đã tham gia tích cực để thiết kế tài liệu dạy học.
- Những nhiệm vụ này đòi hỏi người học phải có nhiều thời gian hơn để thảo luận và đưa ra kết quả của mình.
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[bookmark: _Toc34586057]Các hình thức giao tiếp trong dạy học  (2)

Ngày: 20/5/2019
Địa điểm: A2-302_HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	4
	Dạy học tương tác
	1. Người học thảo luận và xác định ví dụ nào thể hiện dạy học tương tác. 
2. Người học thảo luận về lợi ích của sự tương tác trong dạy - học. 
3. Người học thảo luận về các hình thức và cách thức tương tác trong dạy học. 
4. Người dạy tổng kết về dạy học tương tác.
	Người học tỏ ra yêu thích và tích cực với các hoạt động. Nhiều người học cho rằng giáo viên Việt Nam nên thiết kế và tổ chức nhiều hơn các hoạt động học tập cùng nhau trên lớp. Các hoạt động này sẽ giúp người học phát triển năng lực học tập và năng lực cốt lõi. 

	5
	Đối thoại Socrate
	1. Người học thảo luận và xác định ví dụ nào thể hiện về đối thoại Socrate.
2. Người học thảo luận về các hình thức và cách thức đối thoại Socrate
3. Thảo luận nhóm: Người học thiết kế các dạng câu hỏi đối thoại Socrate:
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	Many students confessed that Socratic dialogue is not a new form in teaching in Vietnam. Vietnamese teachers often used this form in teaching. However, this form would have been more effective if topics are widened by engaging with practical issues instead of only academic issues.
Nhiều người học ý kiến rằng đối thoại Socrate không phải là một hình thức mới trong giảng dạy ở Việt Nam. Các giáo viên Việt Nam thường sử dụng hình thức này trong giảng dạy. Tuy nhiên, hình thức này sẽ hiệu quả hơn nếu các chủ đề được mở rộng bằng cách để người học tham gia vào các vấn đề thực tế thay vì chỉ các vấn đề học thuật.

	6
	Hoạt động nhóm
	1. Lên ý tưởng, động nãoing lợi ích của làm việc nhóm trong dạy học và những khó khăn khi áp dụng hình thức này trong thực tế lớp học Việt Nam.
2. Người học thảo luận các bước tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học.
3. Thảo luận nhóm: Người học thực hành các bước tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học:
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	- Người học đã tích cực trong các hoạt động.
- Người học chia sẻ những khó khăn khi áp dụng hình thức làm việc nhóm trong lớp: Người học Việt Nam có xu hướng học một mình nhiều hơn học cùng nhau; cách thức đánh giá (tự đánh giá và đánh giá người khác).
Những hoạt động này đòi hỏi nhiều thời gian hơn để thảo luận và phản ánh.
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BÀI 5
[bookmark: _Toc34586059]Các hình thức giao tiếp trong dạy học (3)

Ngày: 24/5/2019
Địa điểm: A2-302_HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	7
	Học tập theo dự án
	1. Phân tích thuật ngữ của PBL
2. Người học thảo luận về đặc điểm và các hình thức PBL
3. Người học thảo luận các bước tổ chức PBL
4. Thảo luận nhóm: Người học thiết kế một chủ đề dự án học tập và đề xuất các bước tổ chức PBL
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	- Người học tò mò, háo hức tham gia các hoạt động. Một số người học ý kiến rằng hiểu biết của họ về PBL vẫn còn mơ hồ.
- Người học thiết kế dự án học tập và đề xuất ban đầu các bước tổ chức PBL.
- Nhiệm vụ này cần nhiều thời gian hơn để thảo luận và phản ánh.
- Nhiều người học cho rằng họ sẽ áp dụng PBL trong lớp học của họ
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[bookmark: _Toc34586061]Các hình thức giao tiếp trong dạy học (4)

Ngày: 27/5/2019
Địa điểm: A2-302_HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	8
	Sơ đồ tư duy
	1. Phân tích khái niệm sơ đồ tư duy và lợi ích của việc sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học.
2. Thảo luận nhóm: Người học thiết kế sơ đồ tư duy về Phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông
· Người học:
· Làm việc nhóm
· Thuyết trình
· Người dạy: Tổ chức hoạt động nhóm, dự giờ, tham khảo ý kiến và cho nhận xét, phản hồi
	- Người học thực sự yêu thích, tích cực với các hoạt động được giao, đặc biệt là hoạt động: thiết kế sơ đồ tư duy về phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông.
- Nhiều người học ý kiến rằng hoạt động này không chỉ giúp tóm tắt được nội dung của phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông mà còn học được cách tương tác hiệu quả với các bạn trong lớp và với giáo viên.
- Một số kết quả của hoạt động này được đưa ra dưới đây như sau:
[image: ]

[image: ]

[image: ]
· Các hoạt động được giao cần nhiều thời gian hơn để người học thảo luận, thiết kế và trình bày kết quả.

	9
	Tổng kết các hình thức của phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông
	1. Người học liệt kê các hình thức giao tiếp. 
2. Người học hiểu rõ hơn về các đặc điểm và các bước tổ chức từng hình thức giao tiếp trong dạy học. 
3. Người dạy lắng nghe ý kiến của người học và tổng kết.
	- Người học sẵn sàng thể hiện những hiểu biết của mình về các hình thức giao tiếp.
- Người học ngồi bàn tròn để chia sẻ. Họ phản ánh rằng họ đã học được cách giao tiếp với nhau thông qua các hình thức giao tiếp trong giảng dạy. Những hình thức này sẽ giúp người học tăng cường sự gắn kết học tập với nhau.














[bookmark: _Toc34586062]BÀI 7
Thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp

Ngày: 31/5/2019 
Địa điểm: A2-302_HCMUTE

	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1
	Giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp
	1. Phân tích khái niệm kế hoạch bài học và cách tiếp cận giáo án dựa trên nền tảng giao tiếp cũng như lợi ích của kế hoạch bài học mang lại.
2. Người học đã thảo luận về một dạng giáo án dựa trên nền tảng giao tiếp.
3. Người dạy phân tích, phản hồi và tóm tắt.
	Người học nói rằng họ thường hiếm khi tập trung vào việc thiết kế một giáo án. Họ chỉ thiết kế khi bị người quản lý yêu cầu.
Hoạt động này đã giúp họ hiểu một cách đầy đủ về lợi ích của giáo án trong giảng dạy.

	2
	Thiết kế giáo án dựa trên nền tảng về giao tiếp theo một chuyên môn cụ thể
	Người học thiết kế một giáo án về một chuyên môn cụ thể trong thời gian 45 phút.
• Người học: Làm cá nhân
• Người dạy: Tổ chức làm việc nhóm, quan sát, trưng cầu ý kiến 
	 - Người học làm việc cá nhân để thiết kế một giáo án gồm: chủ đề, bài học, kết quả học tập, nội dung, phương pháp dạy học tiếp cận giao tiếp, hoạt động của người dạy, hoạt động của người học, thời gian, tài liệu, đồ dùng dạy học, v.v.
- Người học tập trung thiết kế giáo án.
- Người dạy sẵn sàng hỗ trợ người học khi họ cần.
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Thực hành dạy học theo giáo án

Ngày: ngày 3/6/2019 và ngày 10/6/2019
Địa điểm: A2-302_HCMUTE
[bookmark: _GoBack]
	Số.
	Nội dung triển khai
	Nhiệm vụ thực hiện
	Ghi chú

	1.
	Thực hành dạy học theo giáo án
	1. Mỗi người học thực hiện một Kế hoạch bài học dựa trên Phương pháp Tiếp cận Giao tiếp trong 10 phút
2. Các người học khác đưa ra phản hồi
3. Người dạy đưa ra phản hồi và tóm tắt.

	- Có 45 học viên cao học về Sư phạm đã thực hiện giáo án của mình.
- Người học háo hức thực hiện giáo án tích hợp các hình thức tiếp cận giao tiếp.
- Hoạt động này đòi hỏi nhiều thời gian hơn để mỗi người học có thể thực hiện và nhận các đóng góp ý kiến từ những người học khác.
- Nhiều người học chia sẻ rằng họ thích hoạt động này vì nó rất đa dạng. Họ đã học cách sắp xếp một kế hoạch bài học không chỉ bằng cách tự thiết kế giáo án của mình mà còn bằng cách quan sát giáo án của các bạn cùng lớp.

	2
	Tổng kết
	Người dạy phân tích và tóm tắt phương pháp giao tiếp trong giáo dục và dạy nghề phổ thông phổ thông gồm các nội dung:  khái niệm, hình thức, kế hoạch bài học và cách xây dựng giáo án.
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